Bài giảng Toán cao cấp 1                                                                   Th.S. Dương Đức Kiên

§1.4. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

1.4.1. Dạng tổng quát của hệ phương trình tuyến tính

Đó là một hệ gồm m phương trình bậc nhất đối với n ẩn số 

		



trong đó là các ẩn số, là các hệ số của phương trình, là vế phải của phương trình thứ i hay còn gọi hệ số tự do.
· Nếu m = n, ta có hệ n phương trình bậc nhất đối với n ẩn số.
· 
Hệ được gọi là thuần nhất  nếu .

Ví dụ 1:  là hệ hai phương trình tuyến tính thuần nhất ba ẩn,

 là hệ hai phương trình không thuần nhất.
1.4.2. Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính


Xét hệ phương trình tuyến tính (1). Ma trận A =  gọi là ma trận hệ số của hệ. Ma trận B =  gọi là ma trận cột vế phải hay còn gọi ma trận hệ số tự do.

Ma trận X =  gọi là ma trận ẩn.

Khi đó, (1) A.X = B (phương trình ma trận của hệ phương trình tuyến tính (1))





[bookmark: _GoBack]Ví dụ 2: Cho hệ phương trình: 
Giải



Ta có: A =; B =; X =.

Dạng phương trình ma trận của hệ phương trình đã cho là AX = B

.
1.4.3. Hệ Cramer
1.4.3.1. Định nghĩa: Hệ phương trình tuyến tính

                    

gọi là hệ Cramer nếu m = n và det (A) .
1.4.3.2. Định lí. Hệ Cramer có nghiệm duy nhất cho bởi công thức

                             .

Ví dụ 3: Giải hệ:             Nên ghi ra matrận A, B. X
Giải

Ta có: A =
Vậy hệ đã cho là hệ Cramer, nó có nghiệm duy nhất.







Vậy nghiệm của hệ: 
1.4.4. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng biến đổi sơ cấp
1.4.4.1. Giải hệ tam giác trên. Đó là hệ có ma trận hệ số là một tam giác trên


Cách giải: Giải ngược từ dưới lên.
Ví dụ 4: Giải hệ phương trình


Ta có : từ pt thứ ba suy ra x3= 1 , thế x3= 1  vào pt thứ hai suy ra x2=1, thế x2=1, x3= 1 vào pt thứ nhất ta được x1= 1.

1.4.4.2. Phương pháp Gauss

Bước 1: - Lập ma trận hệ số  .
Bước 2: - Dùng các phép biến đổi sơ cấp đưa ma trận hệ số A về ma trận dạng tam giác trên.
Bước 3: - Lập hệ phương trình tam giác trên.
Bước 4: - Giải hệ phương trình tìm nghiệm.
Ví dụ 5:  Giải hệ phương trình bằng phương pháp Gauss


Giải
Áp dụng các phép biến đổi sơ cấp về hàng để đưa ma trận A về dạng tam giác, cụ thể như sau:





Hệ đã cho 

Giải ngược từ dưới lên           Chú ý dấu suy ra, sau câu chữ l
BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1: Giải các hệ phương trình bằng phương pháp Cramer


                       


                           
Bài 2: Giải các hệ phương trình bằng phương pháp Gauss


                   


                   
Kiên, em nên xem lại mấy thứ Chị ghi viết đỏ. Em xem dạy như thế có cháy giáo án k, Chị sợ em dạy k kịp. Nếu kịp thì cứ để. Hôm họp tổ chị có nói mọi người góp ý cho em rồi, em cứ lên kế hoạch dạy buổi nào thì báo để mọi người góp ý nhé.
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